
Lời đầu tiên công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng của quý khách hàng đến công ty chúng tôi trong thời gian 

qua. Nay xin gửi đến quý khách hàng bảng chào giá sau:

BG:……………….../KV

STT SẢN PHẨM CHẤT LIỆU QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

I

Thùng: MDF chống ẩm phủ Melamine 

An Cường; 

Cánh: MDF chống ẩm phủ Melamine  

An Cường 

md 2,800,000
-Đợt kệ rời tủ bếp: 

Sâu 250, dày 36 đơn giá 800.000 đ/md

Thùng: MDF chống ẩm phủ Melamine 

An Cường; 

Cánh: MDF chống ẩm phủ Laminate  

An Cường 

md 3,200,000
-Laminate mã A

Thùng: MDF chống ẩm phủ Melamine 

An Cường; 

Cánh: MDF chống ẩm phủ Acrylic An 

Cường có line

md 3,700,000

-Đơn giá cho màu đơn sắc

-Màu nhũ, ánh kim, vân gỗ... +300k/md

- Dán cạnh noline + 350k/md

Thùng: MDF chống ẩm phủ Melamine 

An Cường; 

Cánh: MDF chống ẩm sơn 2K

md 3,400,000

Thùng: MDF chống ẩm phủ Melamine 

An Cường; 

Cánh: MDF chống ẩm phủ Melamine  

An Cường 

md 3,500,000 - Tủ thiết bị, tủ khô đồng giá tủ bếp dưới

Thùng: MDF chống ẩm phủ Melamine 

An Cường; 

Cánh: MDF chống ẩm phủ Laminate  

An Cường 

md 3,700,000
-Laminate mã A

Thùng: MDF chống ẩm phủ Melamine 

An Cường; 

Cánh: MDF chống ẩm phủ Acrylic An 

Cường có line

md 4,100,000

-Đơn giá cho màu đơn sắc

-Màu nhũ, ánh kim, vân gỗ... +300k/md

- Dán cạnh noline + 350k/md

Thùng: MDF chống ẩm phủ Melamine 

An Cường; 

Cánh: MDF chống ẩm sơn 2K

md 3,900,000

Khung & cánh (không làm thùng):  

MDF chống ẩm phủ Melamine An 

Cường; 


md 3,000,000

II

Thùng: MDF phủ Melamine An Cường; 

Cánh: MDF phủ Melamine An Cường 
m2 2,900,000

Thùng: MDF phủ Melamine An Cường; 

Cánh: MDF phủ Laminate An Cường 
m2 3,500,000

Thùng: MDF phủ Melamine An Cường; 

Cánh: MDF phủ Acrylic An Cường có 

line

m2 4,000,000

Thùng: MDF phủ Melamine An Cường; 

Cánh & mặt ngoài: MDF sơn 2K
m2 4,200,000

Hạng mục:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Khách hàng:……………………………………………………...| ĐT: …………………………………………………………………………………………

ĐƠN GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT

3

Độ sâu <= 600

Độ cao <= 850

1. Chênh lệch thùng nhựa (khu vực bồn rửa làm nhựa Picomat chống nước 100%): + 1.300.000 đ/bộ

2. Ốp lưng bếp kính cường lực 8mm: 1.150.000 đ/md 

3. Tất cả mặt hông của tủ đứng, tủ bếp, nếu KH có nhu cầu làm đẹp theo mặt cánh sẽ tính phí phát sinh

4. Đối với gỗ MDF (Ba Thanh, Mộc Phát, Thanh Thùy) đơn giá sẽ giảm 100.000 đ/m                                                                                                                                                            

                                                            5. Đá bếp giá theo mẫu cụ thể.

1

2

Độ sâu <= 360

Độ cao <= 700
Tủ bếp trên 

Tủ bếp dưới

TỦ BẾP

TỦ QUẦN ÁO

Tủ quần áo Tiêu chuẩn sâu 600
Đối với gỗ MDF chống ẩm đơn giá sẽ cộng 

thêm 100.000 đ/m2      
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III

MDF phủ Melmaine An Cường 1200 x 2000 cái 6,100,000

MDF phủ Melmaine An Cường 1400 x 2000 cái 6,700,000

MDF phủ Melmaine An Cường 1600 x 2000 Cái 7,300,000

MDF phủ Melmaine An Cường 1800 x 2000 cái 7,900,000

Giường phản (bao 

gồm ngăn kéo)
MDF phủ Melmaine An Cường m2 2,950,000

Tab đầu giường MDF phủ Melmaine An Cường Bộ 1,300,000

IV

Thùng: MDF phủ Melamine An Cường; 

Cánh: MDF phủ Melamine An Cường 
md 2,100,000

Thùng: MDF phủ Melamine An Cường; 

Cánh: MDF phủ Laminate An Cường 
md 2,500,000

Thùng: MDF phủ Melamine An Cường; 

Cánh: MDF phủ Acrylic An Cường có 

line

md 2,700,000

Thùng: MDF phủ Melamine An Cường; 

Cánh & mặt ngoài: MDF sơn 2K
md 2,600,000

V

Thùng: MDF phủ Melamine An Cường; 

Cánh: MDF phủ Melamine An Cường 
m2 2,850,000

Thùng: MDF phủ Melamine An Cường; 

Cánh: MDF phủ Laminate An Cường 
m2 3,200,000

Thùng: MDF phủ Melamine An Cường; 

Cánh: MDF phủ Acrylic An Cường 
m2 3,780,000

Thùng: MDF phủ Melamine An Cường; 

Cánh & mặt ngoài: MDF sơn 2K
m2 4,060,000

VI

Thùng: MDF phủ Melamine An Cường; 

Cánh: MDF phủ Melamine An Cường 
md 2,500,000

Thùng: MDF phủ Melamine An Cường; 

Cánh & mặt ngoài: MDF sơn 2K
md 3,200,000

VII

MDF phủ Melamine An Cường m2 2,350,000

MDF phủ Laminate An Cường m2 2,500,000

VIII

9 Cửa thông phòng

Khung bao: Gỗ tự nhiên; 

Cánh: MDF chống ẩm phủ Melamine An 

Cường

m2 3,150,000 -Chưa bao gồm tay nắm, khóa

*Ghi Chú:

- Kích thước cuối cùng dựa vào bản vẽ thi công và nghiệm thu thực tế

- Chi phí thi công nội thất đã bao gồm phụ kiện bản lề Ivan

- Tổng giá trị đơn hàng chưa bao gồm VAT.

KỆ SÁCH

Độ sâu <= 400

Ngăn kéo giường MDF phủ Melamine An Cường: 300.000/ ngăn

Đối với kệ TV chân gỗ hoặc qui cách đặc 

biệt sẽ báo giá theo thiết kế

Giường ngủ (chưa 

bao gồm ngăn kéo)

4

KỆ TIVI & TRANG TRÍ

Đối với gỗ MDF chống ẩm đơn giá sẽ cộng 

thêm 200.000 cái      

BÀN ĂN & BÀN LÀM VIỆC

TỦ GIÀY, TỦ TRANG TRÍ

Độ sâu, cao <= 400

GIƯỜNG NGỦ

*Đối với gỗ MDF (Ba Thanh, Mộc Phát, Thanh Thùy) đơn giá sẽ giảm 100.000 đ/m

Độ sâu <= 600

Độ cao <= 760

Độ sâu <= 300

Rộng => 1000

5

6

7

8

Kệ tivi

Tủ giày & tủ trang trí

KỆ SÁCH

Kệ sách

Bàn làm việc
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